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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác bán trú và vệ sinh an toàn thực phẩm
Năm học 2020 – 2021
Căn cứ pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với trường có học sinh bán trú;
Căn cứ công văn số 93/SGD&ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của SGD&ĐT Hải Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác bán trú tại các trường Phổ thông;
Căn cứ công văn số 398/PGD&ĐT- GDTH ngày 16/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang về hướng dẫn công tác tổ chức ăn bán trú và tăng cường công tác bảo đảm ATTP trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ công văn số 355/PGD&ĐT- GDTH ngày 21/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP trong công tác tổ chức ăn bán trú năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế, trường Tiểu học Vĩnh Hồng  xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bán trú năm học 2020-2021 cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh không phải đi lại nhiều lần trong ngày đón con, em nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.


- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe cho học sinh và củng cố chất lượng công tác bán trú trong nhà trường.


- Góp phần tăng cường cơ sở vật chất. Nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác bán trú cho CBGV.

- Phụ huynh học sinh đóng góp đầy đủ đảm bảo khẩu phần ăn cho con em.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC TẾ NHÀ TRƯỜNG:

1. CBGV làm công tác bán trú:  24đ/c (Quản lý: 2 đ/c, GVCN: 18 đ/c, Phục vụ hành chính: 02 đ/c và nấu bếp: 02 đ/c. (Trong đó 1 bếp chính đạt trình độ trung cấp nấu ăn, 01 phụ nấu). 100%  các đ/c có sức khỏe tốt, không bị mắc bệnh truyền nhiễm.

          2. Về học sinh :
         Tổng số học sinh toàn trường năm học 2020-2021 gồm: 983 HS/30 lớp, trong đó có 250 HS/30 lớp ăn bán trú = 26% trong đó :
        Khối 1: 77 em;                Khối 2: 67 em                        
        Khối 3: 65 em                 Khối 4: 41 em                  
         3. Cơ sở vật chất phục vụ cho chăm nuôi bán trú
         - Bếp nấu, khu chế biến thức ăn, phòng chia cơm… 54 m2 với thiết kế đúng quy định, có tủ lạnh, bệ bếp, giá để bát, xoong nồi, tủ cơm, tủ sấy bát…
         -  Học sinh ăn tập trung tại nhà đa năng (có đủ bàn ghế, quạt mát…)

         - Học sinh được ngủ trên lớp học có đủ bàn 2 mặt, chiếu, chăn, gối…
          III. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:
         1. Nội dung quản lí:
          - Quản lí sĩ số HS ăn bán trú; CSVC bán trú; việc chi-tiêu bán trú.        

          - Quản lí số lượng, chất lượng thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm
          - Quản lí khẩu phần ăn của HS.
          2. Biện pháp quản lí
           - Ngay từ tháng 8, nhà trường tiến hành họp Ban thường trực hội CMHS  bàn bạc thống nhất một số chủ trương về tổ chức bán trú mua sắm tài sản, CSVC phục vụ bán trú.
- Đầu tháng 9, nhà trường đã chủ động tổ chức họp CMHS có con ăn bán trú để bàn việc bổ sung CSVC đảm bảo cho việc tổ chức chăm, nuôi bán trú được tốt: CMHS tự bổ sung gối…
- Điều chỉnh mối hàng (nhà cung cấp) lương thực, thực phẩm, nhà trường, đại diện CMHS kí hợp đồng với các nhà cung cấp có giấy phép kinh doanh và có kiểm định chất lượng, thời gian giao nhận thực phẩm: Từ 6h30’đến 7h30’hàng ngày.
- Chuẩn bị nhân sự và phân công rõ người, rõ việc cho công tác bán trú.

 - Nhà trường có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất.
- Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo, với ban đại diện cha mẹ học sinh có kế hoạch đầu tư  kinh phí, ủng hộ kinh phí cho xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho bán trú tạo điều kiện cho trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
- Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng và phục hồi cho trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì.
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường Tiểu học.
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cô nuôi nấu bếp.
- Tổ chức khám sức khỏe cho CBGV, HS ít nhất 2 lần/năm

3. Nhiệm vụ cụ thể:
3.1. Qui mô phát triển.
3.1.1. Chỉ tiêu phấn đấu.
- Đảm bảo huy động học sinh ăn bán trú đạt chỉ tiêu (từ 26 - 30%).
- Tỉ lệ chuyên cần tới lớp: 100%
- HS có sức khỏe bình thường đạt 100%.
3.1.2. Biện pháp thực hiện.
- Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường, tạo điều kiện về mọi mặt để giáo viên và nhân viên hoàn thành tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng.
- Tạo môi trường xanh, sạch, đẹp để HS đến trường.
- Khắc phục những tồn tại về chăm sóc nuôi dưỡng ở năm học 2019-2020.
          3.2.  Nhiệm vụ chuyên môn
3.2.1. Công tác nuôi dưỡng.
a- Chỉ tiêu.
   - 100% HS ăn hết suất.
   - 100% HS phát triển tốt.
   - 90%  trở lên HS tăng cân hàng tháng.
   - 100 % HS có nề nếp, thói quen tốt trong ăn uống.
   - Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng xuống còn không quá 1% năm.
   - 100% HS có đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân theo quy định.
b- Biện pháp.
  - Tổ chức tốt bữa ăn hàng ngày, đảm bảo đủ calo cho trẻ.
  - Xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi học sinh Tiểu học. Thường xuyên thay đổi thực đơn theo ngày, theo mùa, chế biến đa dạng phong phú hợp khẩu vị HS, các món ăn có màu sắc đẹp để kích thích HS ăn ngon, ăn hết suất.
  - Đảm bảo ATVSTP về chế biến, nguồn cung cấp thực phẩm hàng ngày.
 - Các cô nuôi thực hiện tốt các qui định của nhà bếp, lưu mẫu thực phẩm sống, thực phẩm chín đúng qui định. Thực hiện đồ dùng sống, chín rõ ràng.
          - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cô nuôi 1 lần/năm.
          - Giám sát việc thực hiện vệ sinh phòng, nhóm, vệ sinh cá nhân cô và HS.
          3.2.2. Chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, phòng chống tai nạn thương tích và đảm bảo an toàn cho trẻ.
            a. Chỉ tiêu.
       - 100% HS được đảm bảo an toàn về thể chất lẫn tinh thần;
       - 100% HS được cân đo hàng kì.
       - 100% HS được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
       - 100% HS được khám răng định kỳ và thực hiện vệ sinh răng miệng tốt.
       - Phối hợp tốt với cha mẹ học sinh trong công tác phòng và điều trị kịp thời; những bệnh có nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng tới sức khỏe của HS.
          b. Biện pháp.
- Đầu năm học nhà trường liên hệ  với trung tâm y tế khám sức khỏe tổng quát cho HS để phân loại sức khỏe, tình trạng dinh dưỡng của HS ngay từ đầu. Từ đó có kế họach phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì cho HS theo từng loại. Đồng thời phát hiện sớm một số bệnh tiềm ẩn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của HS báo cho cha mẹ học sinh có hướng điều trị. Sau khi khám, các trường hợp bị bệnh đều phải được can thiệp và giáo viên phải theo dõi, ghi chép vào sổ theo dõi.
- Phân công cán bộ phụ trách y tế thường xuyên tổ chức cân đo HS  theo định kỳ trong năm, phân loại HS suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì theo bảng đánh giá 
chuẩn để có biện pháp phối hợp giữa nhà trường và CMHS chăm sóc HS tốt hơn.
- Hướng dẫn cho giáo viên theo dõi sự phát  triển cân nặng và chiều cao của HS từ đó xác định những vấn đề liên quan đến sức khỏe và dinh dưỡng của HS.
- Nhắc nhở mọi người sử dụng tốt các đồ dùng vệ sinh cho phù hợp, đảm bảo vệ sinh như: không giặt khăn lau bàn vào chậu rửa tay của HS…..
- Tổ chức cho các lớp kiến tập về kỹ năng và thao tác vệ sinh như: rửa tay, lau mặt, chải răng, lồng ghép các nội dung giáo dục hành vi văn minh, vệ sinh và giữ gìn vệ sinh răng miệng vào các hoạt động của HS.
   3.2.3. Đầu tư cơ sở vật chất.
    a. Chỉ tiêu.
              + Trường:  Xây dựng môi trường trong sạch - học sinh tích cực;
               - Môi trường xanh sạch đẹp, an toàn.
               - Bếp đúng qui cách.
            + Lớp học: Đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho HS, giáo viên, nhân viên;
             b. Biện pháp.
              - Đầu tư cơ sở vật chất đúng theo yêu cầu chung:  Nhà VS không nằm trong bếp, bếp 1 chiều đảm bảo hướng gió lùa…
              - Có kế hoạch tu bổ cơ sở vật chất, trang bị đồ dùng nhà bếp (1 bộ nồi chia cơm, 120 bát thìa con, 20 bát thìa to, 5 bàn nhựa, 2 quạt cây công nghiệp,….)
              - Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường trong, ngoài lớp sạch sẽ. Những hành vi văn minh nơi công cộng (không vứt thức ăn xuống đất, không nói chuyện, cười đùa khi ăn...)
              - Chỉ đạo các lớp, giáo viên, cô nuôi  nêu cao tinh thần trách nhiệm có ý thức bảo vệ tài sản bán trú .
             - Tăng cường tuyên truyền vận động CMHS ủng hộ đồ dùng phục vụ bán trú cho nhà trường.
            - Tham mưu với BGH bổ sung cơ sở vật chất đồ dùng bán trú.
            - Không sử dụng đồ dùng bằng nhựa để chế biến thức ăn cho HS ăn và đựng nước nóng cho HS uống.
           - Làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền tốt với ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể CMHS để ủng hộ trang thiết bị đồ dùng cho lớp ăn bán trú tại trường.
3.2.4. Công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe trong cộng đồng và cha mẹ học sinh.
           a. Chỉ tiêu. 
           - 100% đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên nắm vững và thực hiện tốt cách nuôi dưỡng chăm sóc HS.
          - 100% cha mẹ học sinh được cung cấp kiến thức nuôi dưỡng- chăm sóc HS theo khoa học.
b. Biện pháp.
       - Tuyên truyền qua bảng tin của trường, lớp.
       - Phát thanh hàng ngày, tờ rơi, tranh bướm nội dung ngắn gọn được thường xuyên thay đổi theo từng chủ đề.
       - Tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng nhà trường, các buổi học chuyên môn.
       - Phát động phong trào sáng tác thơ ca, hò vè mang nội dung giáo dục về vệ sinh dinh dưỡng, giáo dục sức khoẻ đơn giản để trẻ dễ nhớ, dễ học, dễ thực hành.
         3.2.3. Bồi dưỡng phục vụ cấp dưỡng
          a. Chỉ tiêu.
           - 100%  giáo viên-cô nuôi được bồi dưỡng kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học.
          - 100%  giáo viên- cô nuôi nắm vững và thực hiện tốt các qui định chung theo qui chế của vệ sinh chăm sóc nuôi dạy HS.
           - 100% giáo viên-cô nuôi hiểu rõ và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với khả năng và tinh thần cao nhất.
           - 100% giáo viên, cô nuôi phụ trách bán trú nắm rõ 5 khâu 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm.
          b. Biện pháp.
            - Tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho cô nuôi, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên quản lý HS bán trú.
            - Yêu cầu các cô nuôi tăng cường tự học tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề.
        3.2.3. Công tác kiểm tra.
         - Thành lập tổ kiểm tra gồm :
        + BGH; đại diện Hội CMHS; CTCông Đoàn; BTĐ thanh niên; TB thanh tra
        + Cán bộ Y tế học đường
         a. Chỉ tiêu. 
         - 100% các lớp được kiểm tra định kỳ theo kế hoạch (2 lần/ tháng) trong trường hợp dịch bệnh nhiều tăng cưòng kiểm tra thường xuyên.
         - 100% giáo viên- nhân viên được kiểm tra kiến thức về vệ sinh, chăm sóc- nuôi dưỡng HS.
         - 100% cô nuôi được kiểm tra tay nghề về VSATTP.
       b. Biện pháp.
          - Lên kế hoạch kiểm tra, giám sát tay nghề nuôi của giáo viên, thao tác chế biến của cô nuôi.
         - Phân công nhân viên phụ trách Y tế học đường thường xuyên kiểm tra VSATTP.
         - Kiểm tra vệ sinh phòng, nề nếp bán trú, giờ ăn, ngủ của HS (2 lần/tuần)
         - Kiểm tra vệ sinh môi trường (2 lần/tháng)
         - Vệ sinh dụng cụ (2 lần/tháng)
         - Vệ sinh cá nhân (2 lần/tháng)
         - Vệ sinh thực phẩm (4 lần/tháng)
         3.2.7. Công tác thi đua.
          a. Chỉ tiêu.
          - Cá nhân: 02 cô nuôi được cấp giấy chứng nhận về ATTP.
        b. Biện pháp.
        - Ban giám hiệu thống nhất đánh giá xếp loại trên các tiêu chí.
        - Ban giám hiệu có kế hoạch kiểm tra và đôn đốc các cô nuôi hoàn thành các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua đầu năm đã đăng ký 90 HS/ 1 cô cấp dưỡng.            
         4. Qui định :
          4.1. Đối với nhân viên nhà bếp:
         - Thực hiện nghiêm túc : “Mười nguyên tắc vàng”.
       - Trang phục đúng qui định khi làm việc.      
       - Đảm bảo vệ sinh khi chế biến, chia khẩu phần và trong cả khi HS ăn.
       - Chế biến và thường xuyên thay món ăn theo thực đơn cho hợp khẩu vị HS.
       - Hàng ngày lưu vật phẩm đã chế biến trong tủ lạnh.
       - Thường xuyên lau chùi, đánh rửa, dọn dẹp khu vực nhà bếp và bàn ghế, nơi ăn của HS cho sạch sẽ.
       - Được tập huấn kiến thức về VSTTP và khám sức khoẻ định kì.
       4.2. Đối với GV tham gia chăm nuôi bán trú:
          - GVCN phải bàn giao HS ăn bán trú cho GV trông trưa (trông ăn- trông ngủ).
        - GV trông trưa phải nắm bắt sĩ số, hướng dẫn học sinh làm vệ sinh trước và sau khi ăn.
        - Hướng dẫn HS vào vị trí ngồi ăn , quán xuyến , động viên HS ăn hết khẩu phần.
        - GV trông trưa phải quản lí HS ăn, ngủ (GV không được ngủ trưa).
        - Sau khi ngủ dậy, GV phải sắp xếp bàn ghế, chải tóc cho HS gọn gàng, sạch sẽ.
        - Theo dõi tình hình HS ăn, ngủ trưa, bàn giao HS cho giáo viên dạy tiết 1 buổi chiều và GV chủ nhiệm lớp, có gì bất thường phải báo cáo ngay với Ban chỉ đạo để xử lý kịp thời.
        - Nhân viên y tế phải ở lại chăm sóc sức khỏe cho học sinh và xử lý khi có vấn đề về sức khỏe học sinh.
         5. Dự kiến kinh phí:

* Phần thu:

- Tiền ăn: Thu theo ngày ăn thực tế của học sinh: 16.000 đ/bữa/HS 

- Tiền quản lý, phục vụ, tiền điện, ga, nước, khăn mặt, xà phòng...: 
155 000đ/tháng (Trực trưa 90 000d/tháng; Công nấu 45 000đ/tháng; chất đốt 15 000đ/tháng; Giấy vệ sinh 5000đ/tháng).

- Mua trang thiết bị ban đầu 100 000đ/1HS/năm (HS tham gia lần đầu); 
* Phần chi:

- Tiền ăn (cả gạo và thức ăn) : 16.000 đ/bữa/HS (Theo thực tế ngày ăn)
+ Gạo 2000đ/bữa; Gia vị, hàng khô và thức ăn tươi sống 14000đ/bữa.
- Tiền trông: chi cho QLGV trông  trưa 85%;  bảovệ 15%.

- Tiền điện, nước, ga chi theo hoá đơn không nhiều hơn số thu. 
- Tiền giấy vệ sinh, nước rửa bát, xà phòng chi theo hoá đơn không nhiều hơn số thu. 
- Tiền nấu căn cứ số tiền thu được không dưới 2000000đ/tháng 
 6. Chế độ họp:
           - Họp đột xuất khi có vấn đề về bán trú.
           - Họp định kì 1lần/ tháng  vào ngày 30 hàng tháng.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bán trú của trường Tiểu học Vĩnh Hồng năm học 2020-2021. Đề nghị ban chỉ đạo, tổ phục vụ, ban quản lí, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:

   - Ban CĐBT

   - Các tổ CM ( thực hiện)

   - Lưu: VP.                                                                                                      
                                                                                         Vũ Thị Mai
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